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Mã số học phần: 118071
1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên ngành: 
ĐHSP Sinh
 

- Tên học phần: Công nghệ sinh học tế bào
- Số tín chỉ: 02.

- Học kỳ: 8
- Học phần: Thay thế khóa luận tốt nghiệp
- Học phần tiên quyết: Sinh học tế bào, Sinh học phát triển cá thể, Công nghệ sinh học.
- Các học phần kế tiếp: Không
- Các học phần tương đương, học phần thay thế: 
- Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Thực vật.
2. Mục tiêu của học phần:

2.1. Về kiến thức:  
Học phần Công nghệ sinh học tế bào nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Công nghệ tế bào thực vật; Công nghệ tế bào động vật. Sinh viên phải nêu được khái quát chung về cấu trúc, chức năng của tế bào thực vật, xác định được các điều kiện, môi trường, kỹ thuật nuôi cấy mô, tế bào thực vật; Nuôi cấy bao phấn, hạt phấn; Nuôi cấy và dung hợp tế bào trần; Kỹ thuật chuyển gen vào tế bào thực vật. Đồng thời sinh viên phải có các kiến thức cơ bản về tế bào gốc; Tế bào trứng; Tế bào gốc sinh dục; Công nghệ tế bào và động vật chuyển gen.
2.2. Về kỹ năng:
- Sinh viên hình thành được kỹ năng tìm kiếm thông tin và xử lí thông tin về những kiến thức liên quan đến môn học; Có kỹ năng làm việc và giải quyết vấn đề theo nhóm. 
- Sinh viên hình thành được kỹ năng làm thí nghiệm và sử dụng các dụng cụ, hoá chất, thiết bị liên quan đến môn học, từ đó định hướng và làm cơ sở cho việc học tập và nghiên cứu sau này. 
2.3. Về thái độ:
Qua môn học, sinh viên nhận thức được vai trò của môn Công nghệ sinh học tế bào đối với chương trình đào tạo và ứng dụng thực tiễn để có thái độ nghiêm túc khi học tập, nghiên cứu môn học này.

3. Nội dung chi tiết học phần:

A.  LÝ THUYẾT, THẢO LUẬN, SEMINAR  


Phần I: Công nghệ tế bào thực vật

Chương 1: Đại cương về tế bào thực vật

1.1. Cấu trúc và chức năng của tế bào thực vật

1.2. Sinh trưởng và phân hóa của tế bào thực vật

Chương 2: Điều kiện và môi trường nuôi cấy mô tế bào thực vật
2.1. Sơ lược lịch sử nuôi cấy mô tế bào thực vật

2.2. Các điệu kiện nuôi cấy mô tế bào thực vật

2.3. Môi trường nuôi cấy

2.4. Các mẫu dùng nuôi cấy mô tế bào thực vật

2.5. Các ứng dụng của nuôi cấy mô tế bào

Chương 3: Nuôi cấy huyền phù tế bào

3.1. Sơ lược lịch sử nuôi cấy huyền phù tế bào

3.2. Các phương pháp nuôi cấy

3.3. Xác định tốc độ sinh trưởng

3.4. Đặc điểm và quá trình nuôi cấy huyền phù tế bào

3.5. Các sản phẩm của nuôi cấy tế bào thực vật

Chương 4: Nuôi cấy bao phấn và hạt phấn
4.1. Sơ lược lịch sử nuôi cấy bao phấn và hạt phấn

4.2. Đặc điểm của nuôi cấy bao phấn và hạt phấn

4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tạo cây đơn bội

4.4. Nhị bội hóa cây đơn bội

4.5. Ứng dụng của thể đơn bội

Chương 5: Nuôi cấy và dung hợp tế bào trần

5.1. Sơ lược lịch sử nuôi cấy và dung hợp tế bào trần

5.2. Nuôi cấy tế bào trần

5.3. Dung hợp tế bào trần và lai tế bào xoma

Chương 6: Công nghệ nuôi cấy phôi

6.1. Sơ lược lich sử nuôi cấy phôi

6.2. Nuôi cấy phôi hữu tính

6.3. Nuôi cấy phôi vô tính

Chương 7: Chuyển gen vào thực vật

7.1. Sơ lược lịch sử chuyển gen vào thực vật
7.2. Quy trình chuyển gen ở thực vật

7.3. Các phương pháp chuyển gen ở thực vật

7.4. Phân tích thực vật chuyển gen

Phần II: Công nghệ tế bào động vật

Chương 8: Tế bào gốc

8.1. Khái niệm tế bào gốc

8.2. Các nguồn cung cấp tế bào gốc

8.3. Khả năng ứng dụng của tế bào gốc người

8.4. Đạo đức sinh học

Chương 9: Tế bào trứng

9.1. Hình dạng, kích thước trứng

9.2. Noãn hoàng

9.3. Cơ cấu tổ chức của trứng

9.4. Các màng trứng
9.5. Các kiểu cơ quan tạo trứng

9.6. Giai đoạn sinh sản các noãn nguyên bào

9.7. Giai đoạn tăng trưởng noãn bào

9.8. Sự thành thục noãn bào

9.9. Sự rụng trứng

Chương 10: Tế bào gốc sinh dục

10.1. Tế bào sinh dục nguyên thủy ở động vật không xương sống

10.2. Tế bào sinh dục nguyên thủy ở động vật có xương sống

Chương 11: Công nghệ tế bào và động vật chuyển gen

11.1. Đại cương về công nghệ tế bào và động vật chuyển gen
11.2. Một số phương pháp chuyển gen ở động vật

11.3. Ứng dụng của chuyển gen động vật 

11.4. Nhân bản vô tính bằng cấy chuyển nhân

11.5. Một số động vật chuyển gen

B.   THỰC HÀNH        
Bài 1: Nuôi cấy bao phấn
Bài 2: Nuôi cấy phôi hữu tính
4. Học liệu:

+ Giáo trình chính:

1. Vũ Văn Vụ, Nguyễn Mộng Hùng, Lê Hồng Điệp (2009). Công nghệ sinh học, Tập2:Công nghệ sinh học tế bào. NXB Giáo dục

+ Tài liệu tham khảo:

2. Phạm Thành Hổ (2006). Nhập môn công nghệ sinh học. NXB Giáo dục.

3. Nguyễn Như Hiền (2009). Công nghệ sinh học, Tập 1:  Sinh học phân tử và tế bào - Cơ sở khoa học của công nghệ sinh học, NXB Giáo dục.
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